
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,829.04 0.77% 2.50%
HNX 256.13 1.35% 2.96%
VN30 2,029.81 0.54% -0.04%
UPCOM 129.06 0.48% 6.69%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 736.26
Tổng GTGD (tỷ) 32,948.61 16.76%

INTRADAY VNINDEX 30/1/2026 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 35,910 0.31% -0.50%
FUEMAV30 24,720 1.02% -0.36%
FUESSV30 25,880 1.89% 1.53%
FUESSV50 30,350 4.30% 6.79%
FUESSVFL 31,170 0.87% 2.67%
FUEVFVND 40,300 0.75% 5.22%
FUEVN100 27,440 -0.83% 7.52%

41I1G2000 2,035.0 0.49%
41I1G3000 2,030.5 0.49%
41I1G6000 2,029.0 0.30%
41I1G9000 2,034.9 0.74%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 53,322.85 -0.10% 5.93%
Shanghai 4,117.95 -0.96% 3.76%
Hang Seng 27,387.11 -2.08% 6.85%
Kospi 5,224.36 0.06% 23.97%
BSE Sensex 82,374.20 -0.23% -3.46%
STI (Singapore) 4,913.50 -0.34% 5.75%
SET (Thái Lan) 1327.58 -0.26% 5.39%
Dầu Brent ($/thùng) 69.59 3.30% 14.55%
Vàng ($/ounce) 5,458.70 2.96% 26.05%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 5.58% 153 -253
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.20% 0 60
TPCP - 5 năm 3.57% 1 21

TPCP - 10 năm 4.08% 1 17

USD/VND 26,100                -0.38% -1.05%

EUR/VND 31,688                -0.79% 0.11%

CNY/VND 3,790                  -0.43% -0.83%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Tiền mặt 10%                                              1,000 

Cổ phiếu 2%                                                     -   

Tiền mặt 20%                                              2,000 

Tiền mặt 10%                                              1,000 

Tiền mặt 9%                                                  900 

Tiền mặt 3%                                                  300 

Tiền mặt 13%                                              1,300 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

ITD 02/02/2026 02/12/202601/30/2026

SEB 02/02/2026 02/03/2026 02/10/2026

DPH 01/27/2026 01/28/2026 02/06/2026

QTP 01/26/2026 01/27/2026 02/12/2026

TMS 01/26/2026 01/27/2026 01/26/2026

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
30/1/2026

Theo sau thị trường Mỹ, các chỉ số chính tại châu Á chủ yếu giảm điểm ngày hôm nay với 

Hang Seng tại Hong  Kong giảm tới 1.85%, Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục 

cũng giảm tới 0.96%. Đi ngược lại diễn biến chung của khu vực, Kospi tại Hàn Quốc lại ghi 

nhận mức tăng nhẹ 0.14%.

Đêm qua, giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh, có thời điểm lao dốc tới 9% so với mức

giá cao nhất phiên. Điều này đã khiến cho giá vàng trong nước cũng có một pha giảm sốc, 

giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn giảm sâu, lùi về quanh mốc 181 triệu đồng/lượng;

trong khi vàng nữ trang cũng giảm mạnh từ 3.5 – 10.5 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

VN-Index tiếp tục phục hồi 14 điểm với động lực đến từ kết quả kinh doanh tích cực của 

nhiều doanh nghiệp trên khắp các nhóm ngành và sự hỗ trợ đến từ hơn 1000 tỷ đồng giá 

trị mua ròng của khối ngoại trong phiên chiều. Bán lẻ, Dầu khí, Ngân hàng và BĐS là các 

nhóm ngành tích cực trên thị trường trong phiên hôm nay. Trái lại, Công nghệ và Hóa 

chất lại có diễn biến khá ảm đạm.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 70,500     1.00% 2.77% 15,530,105     21,619,453      
BID 53,900     3.85% 6.10% 21,842,623     23,098,164      
CTG 38,750     1.17% -0.64% 42,119,173     40,225,799      
TCB 35,900     2.87% -1.64% 17,446,980     15,566,596      
VPB 28,000     1.27% -1.75% 25,062,345     24,740,678      
MBB 27,200     1.87% 0.93% 53,107,819     46,113,784      
HDB 28,300     1.62% -4.39% 22,095,151     32,684,059      
TPB 17,200     2.99% -0.29% 15,604,733     11,921,842      
STB 63,000     0.32% 0.64% 20,571,625     25,888,142      
VIB 17,800     1.71% 0.00% 13,419,960     12,107,354      
ACB 24,100     1.26% -3.79% 27,484,437     20,772,434      
SHB 16,000     0.31% -1.84% 86,879,203     98,833,520      

SSB 17,150     -1.72% -2.83% 3,809,868        3,764,021        
LPB 41,650     -0.12% -1.77% 4,587,781        2,812,944        
GAS 117,000  0.17% 16.07% 4,702,334        6,188,752        

PLX 58,900     2.08% 7.88% 10,177,670     12,035,540      
VIC 140,500  0.00% -15.05% 8,542,837        8,225,244        
VHM 106,000  -0.93% -13.47% 8,940,988        7,973,936        
VRE 30,200     0.67% -6.79% 9,856,362        11,049,745      
VNM 70,600     -0.70% 5.06% 10,341,934     14,651,873      
MSN 84,000     -0.12% 6.33% 15,756,742     21,408,676      
SAB 49,900     -0.80% 1.22% 2,341,358        3,906,386        
BCM 68,100     3.18% -1.73% 2,857,299        2,990,661        
DGC 68,600     1.18% -7.17% 5,346,934        6,659,562        
VJC 170,500  3.96% -11.93% 2,646,944        2,224,866        
FPT 104,500  -1.51% 3.47% 22,302,149     20,739,308      
MWG 92,900     3.80% 8.28% 33,511,757     30,830,578      
GVR 39,850     -2.45% 7.99% 10,381,320     11,396,542      
SSI 31,150     0.00% -2.35% 27,198,373     33,970,958      
HPG 26,800     -1.11% 0.19% 72,709,767     101,721,595    

PINETREE SECURITIES CORPORATION

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so 

với năm 2024. Đối với HDB, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 

21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ 

đông. Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 

60% so với cùng kỳ.

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Vingroup công bố kết quả kinh doanh với doanh thu năm 2025 đạt kỷ lục gần 

333.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 11.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước.

DGW công bố trong năm 2025 đạt doanh thu thuần hơn 26.600 tỷ đồng và lợi 

nhuận ròng 548 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng trưởng 21% và 23% so với 

năm 2024.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG-1.1% dù báo lãi sau thuế năm 2025 đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 29% so với 

năm 2024. Bên cạnh đó, khối ngoại hôm nay cũng mua ròng mạnh HPG với giá 

trị lên tới 389 tỷ đồng, mức mua ròng cao nhất thị trường trong phiên.

Giá dầu thế giới tăng mạnh 3 phiên liên tiếp hỗ trợ đà tăng nhóm Dầu khí.

Nội dung

Bộ Công Thương: Phát hiện mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam;

Ông Trump dọa đánh thuế những nước cung cấp dầu mỏ cho Cuba;

Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện;

Mỹ thông báo nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Venezuela.

Ông Trump sẽ công bố chủ tịch Fed mới vào ngày 30/1;

Việt Nam - Mỹ dự kiến tổ chức phiên đàm phán thứ 6 về thuế đối ứng trong tuần sau;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,829.04 0.77% 2.50%
HNX 256.13 1.35% 2.96%
VN30 2,029.81 0.54% -0.04%
UPCOM 129.06 0.48% 6.69%
Net Foreign buy (B) 736.26
Total trading value (B) 32,948.61 16.76%

INTRADAY VNINDEX 1/30/2026 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 35,910 0.31% -0.50%
FUEMAV30 24,720 1.02% -0.36%
FUESSV30 25,880 1.89% 1.53%
FUESSV50 30,350 4.30% 6.79%
FUESSVFL 31,170 0.87% 2.67%
FUEVFVND 40,300 0.75% 5.22%
FUEVN100 27,440 -0.83% 7.52%

41I1G2000 2,035.0 0.49%
41I1G3000 2,030.5 0.49%
41I1G6000 2,029.0 0.30%
41I1G9000 2,034.9 0.74%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 53,322.85 -0.10% 5.93%
Shanghai Component 4,117.95 -0.96% 3.76%
Hang Seng 27,387.11 -2.08% 6.85%
Kospi 5,224.36 0.06% 23.97%
BSE Sensex 82,374.20 -0.23% -3.46%
STI (Singapore) 4,913.50 -0.34% 5.75%
SET (Thailand) 1,327.58 -0.26% 5.39%
Brent oil ($/barrel) 69.59 3.30% 14.55%
Gold ($/ounce) 5,458.70 2.96% 26.05%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 5.58% 153 -253
Deposit interest 12M 5.20% 0 60
5 year-Gov. Bond 3.57% 1 21

10 year-Gov. Bond 4.08% 1 17

USD/VND 26,100           -0.38% -1.05%

EUR/VND 31,688           -0.79% 0.11%

CNY/VND 3,790              -0.43% -0.83%

EVENT CALENDAR
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PINETREE SECURITIES CORPORATION

ITD 1/30/2026 2/2/2026 2/12/2026

QTP 1/26/2026 1/27/2026 2/12/2026

TMS 1/26/2026 1/27/2026 1/26/2026

SEB 2/2/2026 2/3/2026 2/10/2026

DPH 1/27/2026 1/28/2026 2/6/2026

MARKET BRIEF
30/1/2026

VN-Index continued to recover 14 points with the motivation coming from the positive 

business results of many businesses and net buying value of foreign investors in the 

afternoon session. Retail, Oil & Gas, Banking and Real Estate are the active industry 

groups in the market in today's session. On the other hand, Technology and Chemicals 

have a rather gloomy development.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Following the US market, the main indices in Asia mainly fell today with the Hang Seng

in Hong Kong down as much as 1.85%, the Shanghai Composite in mainland China also

down as much as 0.96%. Contrary to the general development of the region, Kospi in

South Korea recorded a slight increase of 0.14%.

Last night, the global gold price suddenly fell sharply, at one point plunging up to 9%

compared to the highest price of the session. This has caused the domestic gold price to

also have a shocking decline, the price of SJC gold bars and smooth round rings fell

deeply, retreating to around the mark of 181 million VND/oz; while gold jewelry also fell

sharply from 3.5 to 10.5 million VND/oz.

Ex-right Date Last register Exercise Date

VGT 2/3/2026 2/4/2026 3/6/2026

BWE 2/3/2026 2/4/2026 5/20/2026
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 70,500     1.00% 2.77% 15,530,105     21,619,453      
BID 53,900     3.85% 6.10% 21,842,623     23,098,164      
CTG 38,750     1.17% -0.64% 42,119,173     40,225,799      
TCB 35,900     2.87% -1.64% 17,446,980     15,566,596      
VPB 28,000     1.27% -1.75% 25,062,345     24,740,678      
MBB 27,200     1.87% 0.93% 53,107,819     46,113,784      
HDB 28,300     1.62% -4.39% 22,095,151     32,684,059      
TPB 17,200     2.99% -0.29% 15,604,733     11,921,842      
STB 63,000     0.32% 0.64% 20,571,625     25,888,142      
VIB 17,800     1.71% 0.00% 13,419,960     12,107,354      
ACB 24,100     1.26% -3.79% 27,484,437     20,772,434      
SHB 16,000     0.31% -1.84% 86,879,203     98,833,520      
SSB 17,150     -1.72% -2.83% 3,809,868        3,764,021        
LPB 41,650     -0.12% -1.77% 4,587,781        2,812,944        
GAS 117,000  0.17% 16.07% 4,702,334        6,188,752        

PLX 58,900     2.08% 7.88% 10,177,670     12,035,540      
VIC 140,500  0.00% -15.05% 8,542,837        8,225,244        
VHM 106,000  -0.93% -13.47% 8,940,988        7,973,936        
VRE 30,200     0.67% -6.79% 9,856,362        11,049,745      
VNM 70,600     -0.70% 5.06% 10,341,934     14,651,873      
MSN 84,000     -0.12% 6.33% 15,756,742     21,408,676      
SAB 49,900     -0.80% 1.22% 2,341,358        3,906,386        
BCM 68,100     3.18% -1.73% 2,857,299        2,990,661        
DGC 68,600     1.18% -7.17% 5,346,934        6,659,562        
VJC 170,500  3.96% -11.93% 2,646,944        2,224,866        
FPT 104,500  -1.51% 3.47% 22,302,149     20,739,308      
MWG 92,900     3.80% 8.28% 33,511,757     30,830,578      
GVR 39,850     -2.45% 7.99% 10,381,320     11,396,542      
SSI 31,150     0.00% -2.35% 27,198,373     33,970,958      
HPG 26,800     -1.11% 0.19% 72,709,767     101,721,595    

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The US announced the easing of sanctions on Venezuelan oil.

Content

Vingroup announced business results with revenue in 2025 reaching a record of 

nearly VND 333,000 billion, profit after tax of more than VND 11,000 billion, 

double the previous year.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

DGW announced that in 2025, it will achieve net revenue of more than VND 

26,600 billion and net profit of VND 548 billion. These targets will grow by 21% 

and 23% respectively compared to 2024.

HPG -1.1% despite reporting a profit after tax in 2025 of more than VND 15,500 

billion, up 29% compared to 2024. In addition, foreign investors today also 

strongly net bought HPG with a value of up to VND 389 billion, the highest net 

buying in the market in the session.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Global oil prices increased sharply for 3 consecutive sessions, supporting the 

upward momentum of the Oil & Gas stocks.

TPBank recorded a pre-tax profit in 2025 of VND 9,203 billion, up 21% compared 

to 2024. For HDB, the bank's pre-tax profit reached more than VND 21,300 

billion, up 27.4% compared to the previous year and exceeding the plan of the 

General Meeting of Shareholders. Particularly in the fourth quarter of 2025, 

HDBank recorded a profit of more than VND 6,500 billion, up 60% over the same 

period.

Ministry of Industry and Trade: Discovery of oil fields off the coast of Vietnam;

Vietnam and the US are expected to hold the 6th negotiation session on reciprocal tariffs next week;

Vietnam - EU upgrade relations to Comprehensive Strategic Partnership;

Mr. Trump will announce the new Fed chairman on January 30;

Trump threatens to tax countries that supply oil to Cuba;

2,537

2,089

1,681
1,559 1,531

1,383 1,353 1,332 1,307 1,256

MWG HPG FPT CTG VIC MSN SHB STB VCB MBB

28.85% 28.79%

22.43%

21.94% 19.44%

17.47% 15.45%

14.34%

14.30%

13.22%

TIN MSR KCB KSV BKC DCV DRH MTA ACM KDM

-10.8% -10.6%
-9.8% -9.4%

-7.4%
-7.0% -6.7% -6.4%

-5.2%
-4.8%

F88 DCS DHA ALC MHC L40 GEE SBG ECO VIC

490

-1,663

-248

-1,516

-198

155

-296

-1,843

-592

736

19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01


